
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phước Giang, ngày       tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Phước Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 60/2020/QH14; Luật Phòng thủ dân sự 

ngày 20/6/2023; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 27/3/2026 của Văn phòng 

Quốc hội về việc hợp nhất Luật phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống 

thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2025 của Ban chỉ đạo phòng thủ 

dân sự Quốc gia về ban hành Hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Phương án Ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Uỷ ban Nhân dân xã 

Phước Giang về việc phê duyệt Phương án Ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn xã Phước Giang năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Phước Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Phước 

Giang năm 2026;  

Theo đề nghị của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã tại Tờ trình 

số  111/TTr-BCH  ngày 14 tháng 8 năm 2026. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Phước Giang gồm 

các thành viên có tên sau: (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của Ban 

Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phước Giang và có nhiệm vụ: 

- Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt. 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trong 

công tác chỉ huy điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

khi có yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 145/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Chủ tịch UBND xã Phước Giang. 

Điều 4. Văn phòng HĐND&UBND xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;                                         
- Thường trực Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Lễ 
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT&TKCN XÃ PHƯỚC GIANG NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của UBND xã Phước Giang) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

1  Phan Chí Ninh Đội trưởng 
Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS xã 
0376145137  

2  Võ Duy Thành Đội phó 
Phó Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS xã 
0338939229  

3  Trương Minh Phụng Đội phó 
Phó trưởng 

Công an xã 
0788677377  

4  Đoàn Tấn Sĩ Đội phó 
PCT UBMTTQVN 

CT Hội CCB xã 
0914910201  

5  Lê Viết Hiệp Đội viên 
Chánh Văn phòng 

Văn phòng UBND 
0979459861  

6  Võ Nguyên Anh Đội viên 
Chuyên viên 

Văn phòng UBND 
0378981579  

7  Võ Thoại Đội viên 
Nhân viên 

Văn phòng UBND 
0343436868  

8  Trần Văn Đức Đội viên 
Nhân viên 

Văn phòng UBND 
0374809873  

9  Phan Minh Thời Đội viên 
Trưởng phòng 

Phòng Kinh tế 
0914684195  

10  Huỳnh Tin Đội viên 
Phó Trưởng phòng 

Phòng Kinh tế 
0976533595  

11  Phạm Ngọc Quang Đội viên 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
0931930776  

12  Huỳnh Ngọc Cẩn Đội viên 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
0979501759  

13  Võ Thế Duy Đội viên 
Phó Trưởng phòng 

Phòng VH-XH 
0913667112  

14  Lương Minh Hải Đội viên 
Phó Trưởng phòng 

Phòng VH-XH 
0919372852  

15  Phạm Minh Thiên Đội viên 
Chuyên viên 

Phòng VH-XH 
0972762698  

16  Nguyễn Văn Được Đội viên 
Chuyên viên 

Phòng VH-XH 
0372239290  

17  Bùi Minh Phú Cường Đội viên 
Chính trị viên phó 

Ban CHQS xã 
0336610678  



18  Nguyễn Thị Hồng Nhi Đội viên 
Chuyên viên 

UBMTTQVN xã 
0942224341  

19  Đoàn Thị Thanh Huyền Đội viên 
Phó Chủ tịch 

Hội liên hiệp Phụ nữ 
0977758263  

20  Trần Văn Đồng Đội viên 
Phó Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh xã 
0976063983  

21  Đỗ Văn Đông Đội viên 
Giám đốc 

Trạm y tế xã 
0377367797  

22  Nguyễn Bé Đội viên 
Nhân viên 

Trạm y tế xã 
0906458073  

23  Phạm Thị Vang Đội viên 
Nhân viên 

Trạm y tế xã 
0933924494  

24  Nguyễn Thị Kim Thoa Đội viên 
Nhân viên 

Trạm y tế xã 
0899247908  

25  Lương Thị Minh Anh Đội viên 
Nhân viên 

Trạm y tế xã 
0984430898  

26  Lê Thị Mỹ Linh Đội viên 
Nhân viên 

Trạm y tế xã 
0981869306  

27  Nguyễn Văn Ba Đội viên 
Trợ lý tác huấn 

Ban CHQS xã 
0973978186  

28  Lương Thanh Đạt Đội viên 
Trợ lý Quân lực 

Ban CHQS xã 
0915036279  

29  Lê Quang Phương Đội viên 
Nhân viên Tài chính 

Ban CHQS xã 
0911136005  

30  Nguyễn Thanh Thuy Đội viên 
Tiểu đội trưởng 

DQTT 
0962522516  

31  Nguyễn Văn Hoàng Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0969170563  

32  Nguyễn Nhất Duy Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0972916030  

33  Nguyễn Duy Phương Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0393317005  

34  Nguyễn Trung Nhất Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0394592018  

35  Đinh Văn Nhất Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0382547436  

36  Nguyễn Rin Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0378350578  

37  Nguyễn Thị Y Lệ Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0985522901  

38  Trần Thị Thu Mẫn Đội viên 
Chiến sĩ DQTT 

Ban CHQS xã 
0935238354  

39  Trần Phương Nghĩa Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0985009068  



40  Võ Cơ Sơn Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0936090011  

41  Đồng Tấn Linh Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0385260377  

42  Lê Hồng Mẫn Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0345481779  

43  Trần Quốc Bảo Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0935117497  

44  Lê Văn Đông Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0903504677  

45  Trần Tấn Pốt Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0932520577  

46  Lê Văn Phụng Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0985474579  

47  Lê Tấn Lộc Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0979920161  

48  Huỳnh Ngọc Trường Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0948829139  

49  Nguyễn Giang Nam Đội viên 
Cán bộ 

Công an xã 
0853532569  

50  Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tổ trưởng 
Hiệu trưởng 

Trường THCS Hành Dũng 0972762577  

51  Trần Hữu Thủy Tổ phó 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Dũng 
037735879  

52  Trần Đình Tài Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Dũng 
0948620385  

53  Nguyễn Thanh Sang Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Dũng 
0349890039  

54  Nguyễn Thị Chi Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Dũng 
0336829925  

55  Lê Thị Nhật Thảo Tổ trưởng 
Hiệu trưởng 

Trường THCS Hành Minh 
0984 884234  

56  Nguyễn Thị Mỹ Hồng Tổ phó 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Minh 
0978 035740  

57  Võ Hữu Tín Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Minh 
0978 035563  

58  Phạm Thị Kim Ngân Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Minh 
0978 477622  

59  Hồ Thanh Thái Tổ viên 
Giáo viên 

Trường THCS Hành Minh 
0985 861779  

60  Từ Tân An Tổ trưởng 
Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Hành Nhân 
0906422255  

61  Lê Văn Hiền Tổ phó 
Giáo  viên 

Trường THCS Hành Nhân 
0943854503  



62  Nguyễn Minh Tâm Tổ viên 
Giáo  viên 

Trường THCS Hành Nhân 
0395381469  

63  Nguyễn Phước Sang Tổ viên 
Giáo  viên 

Trường THCS Hành Nhân 
0348441127  

64  Lê Trần Anh Chiến Tổ viên 
Giáo  viên 

Trường THCS Hành Nhân 
0977009231  

65  Võ Duy Tân Tổ trưởng 
Phó Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Hành Minh 
0843011006  

66  Phạm Phú Hoà Tổ phó 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Minh 
0984911986  

67  Lê Duy Thống Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Minh 
0988110492  

68  Nguyễn Vũ Tiến Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Minh 
0935287147  

69  Dương Duy Trưởng Tổ viên 
Nhân viên 

Trường tiểu học Hành Minh 
0869221335  

70  Lê Thị Hoà Tổ trưởng 
Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Hành Dũng 
0962367565  

71  Nguyễn Văn Nhân Tổ phó 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Dũng 
0335450013  

72  
Nguyễn Thị Thanh 

Thiều 
Tổ viên 

Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Dũng 
0363954409  

73  Phạm Thị Thu Ly Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Dũng 
0372296615  

74  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Dũng 
0366531403  

75  Huỳnh Nữ Trâm Tổ trưởng 
Phó Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Hành Nhân 0962199702  

76  Võ Thành Duy Tổ phó 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Nhân 
0979685079  

77  Phạm Phú Hiệp Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Nhân 
0972821580  

78  Đồng Hữu Mạnh Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu học Hành Nhân 
0397316548  

79  Huỳnh Tấn Hoanh Tổ viên 
Giáo viên 

Trường tiểu họcHành Nhân 
0393167602  

80  Quảng Chí Điệp Tổ trưởng 
Thôn trưởng 

Thôn Kim Đồng 0968323267  

 

 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Kim 

81  Nguyễn Phục Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Kim Đồng 0973157432 

82  Huỳnh Thị Thuận Tổ viên 
Trưởng BCTMT 

Thôn Kim Đồng 
0398898400 

83  Phạm Thị Như Quỳnh Tổ viên 
BT chi đoàn 

Thôn Kim Đồng 
0342015110 



84  Nguyễn Văn Vũ Tổ viên 
TT ANCS 

Thôn Kim Đồng 
0387809672 

Đồng 

85  Võ Luận Tổ viên 
Tổ Phó ANCS 

Thôn Kim Đồng 
0976747184 

86  Lê Văn Đạt Tổ viên 
Chi hội trưởng CCB 

Thôn Kim Đồng 
0397621518 

87  Nguyễn Hòa Khôi Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Kim Đồng 
0969637677 

88  Lê Thị Bích Huyên Tổ viên 
Chi hội trưởng ND 

Thôn Kim Đồng 
0377585298 

89  Nguyễn Văn Triêu Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Kim Đồng 
0396383473 

90  Hồ Thị Phương Hoanh Tổ viên 
Chi hội phó PN 

Thôn Kim Đồng 
0988750433 

91  Nguyễn Văn Soạn Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn Bình Lâm 
0834794458 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Bình Lâm 

92  Nguyễn Văn Tài Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Bình Lâm 
0983931325 

93  Nguyễn Nhẫn Tổ viên 
Trưởng ban CTMT 

Thôn Bình Lâm 
0397159273 

94  
Hồ Hoàng Trung Minh 

Nhật 
Tổ viên 

Tổ trưởng ANCS 

Thôn Bình Lâm 
0902382880 

95  Huỳnh Thị Xuân Hoanh Tổ viên 
Bí thư ĐTN 

Thôn Bình Lâm 
0369901324 

96  Trịnh Ngọc Phải Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Bình Lâm 
0379033421 

97  Đỗ Thị Thông Thiền Tổ trưởng 
BTCB kiêm TT 

Thôn Kim Thành 
0914493639 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Kim 

Thành 

98  Phạm Văn Sĩ Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Kim Thành 
0962194837 

99  Huỳnh Luật Tổ viên 
Công dân 

Thôn Kim Thành 
0899248522 

100  Nguyễn Vạn Binh Tổ viên 
Tổ ANTT 

Thôn Kim Thành 
0788669354 

101  Đinh Thăng Tổ viên 
Tổ ANTT 

Thôn Kim Thành 
0365308014 

102  Phạm Quốc Thao Tổ viên 
Tổ ANTT 

Thôn Kim Thành 
0868315481 

103  Nguyễn Đức Hiền Tổ trưởng 
Thôn trưởng 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0938459159 Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Đông 

Trúc Lâm 

104  Nguyễn Tấn Tây Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0785240046 

105  Phạm Thị Ngọc Ánh Tổ viên 
Trưởng Ban CTMT 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0387709012 



106  Lê Thị Thanh Hải Tổ viên 
Chi hội trưởng ND 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0944917853 

107  Lương Kim Chung Tổ viên 
TT.ANCS 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0979155373 

108  Nguyễn Văn Ký Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Đông Trúc Lâm 
0977479313 

109  Nguyễn Thị Uyên Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn Tình Phú Bắc 
0984924143 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Tình Phú 

Bắc 

110  Lê Bá Hiếu Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Tình Phú Bắc 
0349381448 

111  Nguyễn Thị Ngọc Loan Tổ viên 
BT chi đoàn 

Thôn Tình Phú Bắc 
0963875061 

112  
 

Nguyễn Thanh Cường 

 

Tổ viên 

TT ANCS 

Thôn Tình Phú Bắc 
0918872768 

113  Nguyễn Khánh Khương Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Tình Phú Bắc 
0944051649 

114  Trần Thị Mỹ Lệ Tổ viên 
Chi hội trưởng ND 

Thôn Tình Phú Bắc 
0336596533 

115  Lê Thị Tuyết Tổ viên 
Chi hội trưởng PN 

Thôn Tình Phú Bắc 
0327303698 

116  Huỳnh Văn Thường Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn An Định 
0869727776 

 

 

 

 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

An Định 

117  Phạm Thanh Hùng Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn An Định 
0387578823 

118  Phạm Ngọc Anh Tổ viên 
Trưởng ban CTMT 

Thôn An Định 
0896216439 

119  Đinh Quang Thái Tổ viên 
Tổ trưởng ANCS 

Thôn An Định 
0394163211 

120  Trần Văn Đức Tổ viên 
Bí thư chi đoàn 

Thôn An Định 
0374809873 

121  Lê Thị Kiều Oanh Tổ viên 
Chi hội trưởng PN 

Thôn An Định 
0384097752 

122  Lê Khoa Bằng Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn An Phước 
0827246131 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

An Phước 

123  Huỳnh Bảo Nhất Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn An Phước 
0989567907 

124  Trần Ngọc Hồng Tổ viên 
Trưởng ban CTMT 

Thôn An Phước 
0915911553 

125  Trần Ngọc Tuyến Tổ viên 
TT ANCS 

Thôn An Phước 
0347232295 

126  Lê Văn Hòa Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn An Phước 
0988081882 

127  Phạn Thị Cẩm Vy Tổ viên 
Bí thư chi đoàn 

Thôn An Phước 
0357533959 



128  Trương Thị Kiều Hoanh Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn Tình Phú Nam 

0965704519 

 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Tình Phú 

Nam 

129  Phạm Hoàng Hiệp Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Tình Phú Nam 

0338882184 

 

130  Phan Phú Mỹ Tổ viên 
Bí thư chi đoàn 

Thôn Tình Phú Nam 

0365821352 

 

131  Nguyễn Anh Hòa Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Tình Phú Nam 

0889367311 

 

132  Huỳnh Tấn Nam Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Tình Phú Nam 

0908708965 

 

133  Phạm Trinh Tổ viên 
Nhân dân 

Thôn Tình Phú Nam 

0977996587 

 

134  Hoàng Kim Minh Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn Long Bàng 
0962562686 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Long 

Bàng 

135  Trần Quý Tổ phó 
Trưởng ban CTMT 

Thôn Long Bàng 
0397997693 

136  Đoàn Thị Giang Tổ viên 
Bí thư Chi bộ 

Thôn Long Bàng 
0941588037 

137  Đinh sơn Tổ viên 
Tổ phó ANCS 

Thôn Long Bàng 
0385101913 

138  Nguyễn Mạnh Lai Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Long Bàng 
0777434830 

139  Nguyễn Văn Quang Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Long Bàng 
0342010188 

140  Trần Ngọc Vinh Tổ trưởng 
Trưởng thôn 

Thôn Sơn Hòa 
0987142867 

 

 

 

 

Phụ trách 

địa bàn 

thôn 

Sơn Hòa 

141  Nguyễn Đình Quang Tổ phó 
Thôn đội trưởng 

Thôn Sơn Hòa 
0336055052 

142  Võ Duy Thắng Tổ viên 
Trưởng ban CTMT 

Thôn Sơn Hòa 
0934912438 

143  Phạm Công Sơn Tổ viên 
Đoàn viên 

Thôn Sơn Hòa 
0867045552 

144  Nguyễn Văn Dũng Tổ viên 
Chi hội trưởng ND 

Thôn Sơn Hòa 
0986463211 

145  Phạm Mãi Tổ viên 
Tổ trưởng ANCS 

Thôn Sơn Hòa 
0385146874 

146  Nguyễn Đức Giảng Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Sơn Hòa 
0332401157 

147  Nguyễn Hữu Vịnh Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Sơn Hòa 
0977672.33 

148  Lê Thanh Phong Tổ viên 
Tổ ANCS 

Thôn Sơn Hòa 
0362405535 

149  Mai Thanh Lượng Tổ viên 
Chi hội trưởng CCB 

Thôn Sơn Hòa 
0961547484 



150  Nguyễn Thiên Lượng Tổ viên 
Lực lượng dân Dân quân 

Thôn Sơn Hòa 
0352752337 

151  Nguyễn Tấn Trí Tổ viên 
Lực lượng dân Dân quân 

Thôn Sơn Hòa 
0379514513 

152  Phạm Lâm Vũ Tổ viên 
Đội ghe 

Thôn Sơn Hòa 
0919370798 

153  Trần Ngọc Cận Tổ viên 
Đội ghe 

Thôn Sơn Hòa 
0387068730 
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